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Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 02 năm 2024 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 15/01/2024 đến ngày 26/01/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1764/QĐ-TTg 31/12/2023 Quyết định về việc ban hành Chương 

trình tổng thể của Chính phủ về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2024 

 

2.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

01/2024/QĐ-

TTg 

17/01/2024 Quyết định Chính sách hỗ trợ cho tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực 

hiện phân giới cắm mốc trên thực địa 

biên giới trên đất liền giữa nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Vương quốc Campuchia theo quy 

định của Nghị quyết số 

98/2019/QH14  ngày 27 tháng 11 năm 

2019 của Quốc hội 

 

3.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

53/QĐ-TTg 15/01/2024  Ban hành chương trình công tác năm 

2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

 

4.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

55/QĐ-TTg 16/01/2024 Về việc phê duyệt Chiến lược phát 

triển ngành công nghiệp than Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

 

5.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

71/QĐ-TTg 17/01/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 68/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 

Sao y số 

87/SY-

UBND 
ngày 

29/01/2024 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

72/QĐ-TTg 17/01/2024 V/v phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 

Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

7.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

73/QĐ-TTg 18/01/2024  Công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, 

năm 2023 

Sao y số 

61/SY-

UBND 

ngày 
22/01/2024 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

76/QĐ-TTg 18/01/2024 Quyết định về việc phê duyệt Chương 

trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển 

nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 
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9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

87/QĐ-TTg 19/01/2024 Quyết định phê duyệt phương án cắt 

gảm đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 

Sao y số 

85/SY-

UBND 
ngày 

29/01/2024 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

89/QĐ-TTg 23/01/2024  Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

Sao y số 
95/SY-

UBND 

ngày 
29/01/2024 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

91/QĐ-TTg 24/01/2024 Quyết định về việc Bổ sung, kiện toàn 

thành viên Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương. 

 

12.  

Bộ Nội vụ 20/QĐ-BNV 12/01/2024  Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 

“Hệ thống ứng dụng công nghệ thông 

tin đánh giá cải cách hành chính và đo 

lường sự hài lòng của người dân đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 

2024 (bản cập nhập) 

 

13.  

Bộ Nội vụ 22/QĐ-BNV 12/01/2024 V/v bãi bỏ Quyết định số 4223/QĐ-

BNV của Bộ Nội vụ ngày 30/11/2016 

Ban hành Danh mục chuẩn thông tin 

và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng 

cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ, công 

chức cấp xã 

 

14.  
Bộ Nội vụ 35/QĐ-BNV 22/01/2024 Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2024 
 

15.  

Bộ Nội vụ 1096/QĐ-BNV 31/12/2023 Về việc công bố TTHC được sửa đổi, 

thay thế thuộc phạm vi chức năng, 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về 

lĩnh vực Chính quyền địa phương 

 

16.  

Bộ Nội vụ 1097/QĐ-BNV 31/12/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của 

chính phủ quy định về kiểm định chất 

lượng đầu vào công chức thuộc chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

17.  

Bộ Nội vụ 1098/QĐ-BNV 31/12/2023 Công bố TTHC quy định tại NĐ số 

85/2023/NĐ-C_ ngày 07/12/2023 của 

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

NĐ số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức 

 

18.  

Bộ Nội vụ 1099/QĐ-BNV 31/12/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng 
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19.  

Bộ Quốc 

phòng 

02/VBHN-BQP 17/01/2024 Thông tư quy định quản lý hoạt động 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ thuộc thẩm quyền  quản lý 

của BQP 

Sao y số 

48/SY-

UBND 
ngày 

22/01/2024 

20.  

Bộ Tư pháp 42/QĐ-BTP 11/01/2024 Ban hành Kế hoạch hoạt động hướng 

tới tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày 

Truyền thống ngành Tư pháp 

(28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội thi 

đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ 

VI 

 

21.  

Bộ Tư pháp 10/2023/TT-

BTP 

29/12/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 

tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng 

dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp 

pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-

BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một 

số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp 

lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

 

22.  

Bộ Công 

Thương 

84/QĐ-BCT 16/01/2024 Quyết định ban hành kế hoạch thực 

hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ 

ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại 

Sao y số 
88/SY-

UBND 

ngày 
29/01/2024 

23.  

Bộ Công 

Thương 

01/2024/TT-

BCT 

15/01/2024 Thông tư sửa đổi, bổ úng một số điều 

của Thông tư số 21/2016/TT-BCT 

ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Thương mị tự do giữa 

Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu 

 

24.  

Bộ Công 

Thương 

02/2024/TT-

BCT 

15/01/2024 Thông tin Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 31/2015/TT-

BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp 

định Thành lập khu vực thương mại tự 

do ASEAN - Úc - Niu Di lân 

 

25.  
Bộ Xây dựng 13/2023/TT-

BXD. 

29/12/2023  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Xây dựng 
 

26.  

Bộ Xây dựng 14/2023/TT-

BXD. 

29/12/2023  Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng 
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27.  

Bộ Xây dựng 15/2023/TT-

BXD. 

29/12/2023  Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

 

28.  

Bộ Y Tế 150/QĐ-BYT 18/01/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung theo quy định 

tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP 

Sao y số 
150/SY-

UBND 

ngày 
24/01/2024 

29.  

Bộ Ngoại 

Giao 

06/2023/TT-

BNG 

16/01/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 01/2011/TT-BNG 

ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy 

phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt 

về Việt Nam; Thông tư số 

02/2011/TT-BNG ngày 27 tháng 6 

năm 2011 của Bộ Ngoại giao hướng 

dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt 

Nam ở nước ngoài; Thông tư số 

04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy 

giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ và cấp công hàm đề 

nghị phía nước ngoài cấp thị thực. 

 

30.  

Bộ Ngoại 

Giao 

07/2023/TT-

BNG 

16/01/2024 Thông tư Hướng dẫn việc đăng ký và 

quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện 

ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 

của Việt Nam ở nước ngoài. 

 

31.  
Bộ Tài Chính 76/2023/TT-

BTC 

29/12/2023 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024 
 

32.  
Bộ Tài Chính 02/2024/TT-

BTC 

10/01/2024 Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 
 

33.  
Bộ Tài Chính 03/2024/TT-

BTC 

18/01/2024 Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành Tài chính 
 

34.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

96/QĐ-

BVHTTDL 

15/01/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

Văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Sao y số 
55/SY-

UBND 

ngày 
22/01/2024 

35.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

134/QĐ-

BVHTTDL 

16/01/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Sao y số 
71/SY-

UBND 

ngày 
24/01/2024 

36.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

162/QĐ-

BVHTTDL 

19/01/2024 Quyết định chương trình hành động 

của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị 

quyết 01/NQ-CP của Chính phủ năm 

2024 

 

37.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

180/QĐ-

BVHTTDL 

23/01/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy 
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định về khung tiêu chuẩn và trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

38.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

191/QĐ-

BVHTTDL 

23/01/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới ban hành trong 

hệ thống hành chính nhà nước lĩnh 

vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Sao y số 

84/SY-

UBND 
ngày 

29/01/2024 

39.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

17/2023/TT-

BVHTTDL 

29/12/2023 Thông tư quy định điều kiện cấp GIấy 

phép phân loại phim của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

 

40.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

292/QĐ-

BGDĐT 

16/01/2024 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và thủ tục hành chính được thay 

thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

41.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

326/QĐ-

BGDĐT 

18/01/2024 Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 980/QĐ-

BGDĐT ngày 13/4/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban 

hành Kế hoạch triển khai Quyết định 

số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chương trình “Nâng cao chất 

lượng dạy học các môn tiếng dân tộc 

thiểu số trong chương trình giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2021 - 2030” 

Sao y số 

110/SY-

UBND 
ngày 

31/01/2024 

42.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4273/QĐ-

BTNMT 

29/12/2023 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sao y số 
86/SY-

UBND 

ngày 
29/01/2024 

43.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

154/QĐ-

BTNMT 

17/01/2024 Về việc công bố giá trị dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng 

của các công trình thủy lợi, thủy điện 

Sao y sô 
69/SY-

UBND 

ngày 
23/01/2024 

44.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

01/VBHN 16/01/2024 Ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư 

số 01/2022/TT-BTNMT và Thông tư 

số 19/2023/TT-BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sao y số 
54/SY-

UBND 

ngày 
22/01/2024 

45.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

366/QĐ-BNN 22/01/2024 Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về Đào 

tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn. 

Sao y số 

83/SY-

UBND 
ngày 

29/01/2024 

46.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

661/CT-BNN-

TL 

23/01/2024 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện 

các giải pháp phòng, chống hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ 
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Phát triển 

nông thôn 

sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa 

khô năm 2023-2024 

47.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

64/QĐ-BGTVT 22/01/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 

số 31/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông cho lứa tuổi học 

sinh trong tình hình mới 

 

48.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

55/2023/TT-

BGTVT 

31/12/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung 

dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, loại hợp đồng kinh doanh - 

quản lý đường bộ cao tốc 

 

49.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

87/QĐ-

LĐTBXH 

23/01/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

 

50.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

13/2023/TT-

BLĐTBXH 

22/01/2024 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng của 20 ngành, nghề 
 

51.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

14/2023/TT-

BLĐTBXH 

22/01/2024 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng của 19 ngành, nghề 
 

52.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

25/2023/TT-

BKHCN 

29/12/2023 Thông tư quy định quản lý Chương 

trình quốc gia phát triển công nghệ 

cao đến năm 2030. 

 

53.  

Ủy ban Dân 

tộc 

48/QĐ-UBDT 19/01/2024 V/v ban hành Chương trình hành động 

thực hiện nghị quyết số 01/NQ-Cp 

ngày 05 tháng 01 năm  2024 của 

Chính phủ và nhiệm vụ giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 và Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 

2024 của Chính phủ và những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2024 

 

 

 

 

54.  

Thanh tra 

Chính phủ 

02/2023/TT-

TTCP 

22/12/2023 Thông tư hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Thanh tra huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố thuộc trung ương 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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